
Mẫu số 2 

TÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
CHỦ SỞ HỮU​

TÊN DOANH NGHIỆP​
------- 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CHUYÊN TRÁCH 
TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC TIẾP TỤC SỬ DỤNG(1)​

--------------- 
  

STT Họ và 
tên 

Số thứ 
tự ở 
biểu 

mẫu số 
1 

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức 
danh, 

công việc 
đang làm 

Trình độ 
chuyên môn 
nghiệp vụ 
hoặc bậc 

lương hiện 
hưởng 

Đơn vị 
(phòng, ban, 

phân 
xưởng...) 

Dự kiến 
chức danh, 
công việc 
tại doanh 
nghiệp cổ 

phần 

Địa chỉ 
hoặc điện 
thoại liên 

hệ 

Nam Nữ    

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. LAO ĐỘNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG 

1.                   

2.                   

...                   

II. LAO ĐỘNG ĐƯA ĐI ĐÀO TẠO LẠI ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG 

1.                   

2.                   

...                   

III. LAO ĐỘNG CHUYỂN SANG LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN 

1                   

2                   

...                   

Tổng số người theo danh sách: ……………người. 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày….tháng…..năm…..​
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP​

(Ký tên, đóng dấu) 
  



Ghi chú: (1) Dự kiến tiếp tục sử dụng tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa. 

(1) Biểu này được lập cho từng công ty đối với trường hợp cổ phần hóa Công ty mẹ của Tập 
đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công 
ty con. 

 


